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Mở đầu
Thực tiễn cho thấy một trong những vấn đề bất cập nhất cản trở quá trình phát triển vùng nói chung và phát triển kinh tế vùng nói riêng ở Việt Nam trong những năm qua, đó là vấn đề liên kết vùng, đặc biệt là liên kết nội vùng. Trong nhiều trường hợp, từng tỉnh không thể hoặc rất khó tự giải quyết một cách có hiệu quả các vấn đề như: phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải nguy hại,… mà cần phải có sự phối hợp có tính chất liên ngành, liên tỉnh, liên vùng để giảm thiểu tình trạng manh mún, chia cắt theo không gian hành chính. Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện hợp tác giữa một số địa phương trong vùng, song dường như các sáng kiến, các hoạt động liên kết phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc ký kết các Bản thỏa thuận hợp tác, việc thực thi các cam kết theo thỏa thuận chưa nhiều. 
[bookmark: _GoBack]Tình trạng “cát cứ”, “mạnh ai nấy làm” của các địa phương trong vùng dường như vẫn đang là điểm nghẽn cản trở quá trình liên kết phát triển vùng, trong khi đó để giải quyết điểm nghẽn này nhiều quốc gia đã và đang chú ý tới việc hình thành bộ máy điều phối vùng. Thực tiễn ở các nước cho thấy việc hình thành bộ máy điều phối vùng với vai trò thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trong vùng được coi là một trong những giải pháp tốt nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị vùng. Ở Việt Nam, từ giữa năm 2020 đến nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 06 Quyết định về thành lập Hội đồng điều phối (HĐĐP) vùng cho 06 vùng kinh tế - xã hội. Mặc dù, bộ máy điều phối vùng đã dần hoàn thiện để đảm đương vai trò thúc đẩy, tăng cường liên kết và phát triển bền vững kinh tế vùng, tuy nhiên giữa mô hình HĐĐP vùng ở Việt Nam và mô hình bộ máy điều phối vùng thành công ở một số quốc gia trên thế giới còn có sự khác biệt. Bài viết này sẽ tập trung xem xét một số khía cạnh, đó là: (i) Sự cần thiết thành lập HĐĐP vùng?, (ii) Những thay đổi về mô hình HĐĐP vùng ở Việt Nam thời gian qua là gì?, và (iii) Sự khác biệt giữa HĐĐP vùng ở Việt Nam và bộ máy điều phối vùng ở một số nước trên thế giới ra sao?. Bên cạnh đó bài viết đưa ra một số gợi ý nhằm hoàn thiện mô hình HĐĐP vùng ở Việt Nam, đảm bảo mô hình HĐĐP vùng đảm đương được vai trò thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững kinh tế vùng.   
1. Sự cần thiết thành lập Hội đồng điều phối vùng
[bookmark: _Hlk143022687]Quá trình phân cấp một mặt giúp tăng cường tính tự chủ địa phương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ làm phân mảng chính quyền địa phương và đôi khi tạo ra sự xung đột về chính sách, kế hoạch và dự án phát triển giữa các địa phương trong vùng. Những vấn đề nảy sinh từ sự phân mảng, cát cứ chính quyền địa phương đã và đang đặt ra thách thức mà chỉ thông qua hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng mới có thể giải quyết tốt các vấn đề (Sung-Wook, 2008).
Để giải quyết vấn đề cát cứ, phân mảng chính quyền địa phương, Savitch và Vogel (2000); Stephens và Wikstrom (2000) cho rằng có thể có 2 cách, đó là hoặc giảm số lượng chính quyền địa phương hoặc giao thẩm quyền điều phối cho chính quyền cấp cao hơn. Giao thẩm quyền điều phối được đánh giá là giải pháp mềm dẻo, linh hoạt hơn cách giảm số lượng chính quyền địa phương (ibid). Vì vậy, Hội đồng điều phối vùng có thể coi là cơ cấu quản trị tập trung trong vùng. Tương tự, các nghiên cứu của Nunn và Rosentraub (1997), Stephens và Wikstrom (2000) và Walker (1987) đã đề xuất 17 cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề vùng, vấn đề phân mảng, cát cứ chính quyền địa phương, trong đó thành lập Hội đồng điều phối vùng là một trong số cách tiếp cận đơn giản nhất. Cách tiếp cận chuyển giao chức năng hay cải cách chính quyền đô địa phương được đánh giá là cách tiếp cận giải quyết vấn đề vùng khó hơn (ibid).
[bookmark: _Hlk143022694]Đã có một số nghiên cứu tập trung xem xét, phân tích thực tiễn vai trò, ảnh hưởng của bộ máy điều phối vùng đối với phát triển chung của vùng. Chẳng hạn, Jeremy Hall (2008) thông qua nghiên cứu vùng Kentuckey đã cho rằng bộ máy điều phối vùng có một vai trò hết sức quan trọng trong quản trị vùng, đặc biệt là vai trò đòn bẩy thu hút nguồn ngân sách liên bang cho phát triển vùng. Hay Tổ chức vùng Delta được cho là có vai trò tích cực trong việc sử dụng ngân sách hoạt động của Tổ chức vùng Delta như là đòn bẩy, vốn “mồi” trong các chương trình/dự án của bang và dự án tư nhân trong một số lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, cải thiện giao thông, phát triển kinh doanh và dịch vụ đào tạo nghề. Kết quả là, từ năm 2000 đến 2010, đã có 86,2 triệu USD được đầu tư cho 610 dự án và kết quả đạt được là có hơn 6.500 việc làm mới, hơn 6.000 việc làm được duy trì, hơn 4.400 người được đào tạo nghề và hơn 17.000 gia đình nhận được dịch vụ cung cấp nước và thoát nước tốt hơn[footnoteRef:3].  [3:  (Xem thêm http://www.allgov.com/departments/independent-agencies/delta-regional-authority?agencyid=7307 (accessed on 23rd September 2015)] 

[bookmark: _Hlk143022704]Hyung Jun Park (2005) cũng đã tiến hành điều tra về thực trạng liên kết giữa các hạt (county) ở Mỹ và nhận thấy hơn 90% chính quyền địa phương có liên kết với chính quyền địa phương khác đã tham gia tổ chức vùng. Park (2005) đã kết luận rằng điều này phù hợp với ý tưởng quản trị vùng, trong đó coi bộ máy điều phối vùng như là một thực thể nhằm giảm chi phí giao dịch, chi phí trao đổi thông tin, chi phí thương lượng và hiệu lực thực thi từ các thành viên. Các nghiên cứu khác về vai trò của tổ chức vùng trong điều phối liên kết vùng cũng thường chỉ ra hai điểm ưu việt của bộ máy điều phối vùng, đó là: (i) giúp giảm chi phí giao dịch thông qua chức năng khuyến khích các thỏa thuận liên kết và ký các thỏa thuận liên kết giữa các chính quyền địa phương; và (ii) giúp tăng cường liên kết tự nguyện và liên kết ngang (liên kết đồng cấp) giữa các chính quyền địa phương thông qua các hoạt động tích cực và tập trung của bộ máy điều phối vùng. Bên cạnh đó, khi các bên tham gia còn đang lưỡng lự trong việc có nên liên kết với các đối tác khác hay không thì vai trò trung gian, độc lập của bộ máy điều phối vùng có thể là một nhân tố giúp thúc đẩy, đưa các địa phương cùng ngồi chung một bàn và cùng xây dựng kế hoạch liên kết (Trần Thị Thu Hương và cộng sự, 2015).
[bookmark: _Hlk143022713]Ngoài ra, quá trình toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt đã làm cho các nhà hoạch định chính sách trong nước ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề vùng như là quy mô để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sáng tạo ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã làm thay đổi mạnh cơ cấu công nghiệp, phương thức kinh doanh và đòi hỏi xã hội lớn hơn, mạng lưới kinh tế mở rộng hơn. Vì vậy, những năm gần đây, các quốc gia không chỉ ngày càng hoàn thiện các chính sách liên kết vùng, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ liên kết vùng mà còn hình thành các tổ chức vùng nhằm khuyến khích mạng lưới liên kết giữa các địa phương trong vùng (Mittila, 2008).
2. Những thay đổi trong mô hình Hội đồng điều phối vùng ở Việt Nam thời gian qua
Nhằm tăng cường hoạt động điều phối vùng, đặc biệt là thúc đẩy liên kết và hợp tác giữa các địa phương trong vùng, không chỉ các tỉnh/thành phố trong 04 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) có bộ máy vùng (mô hình Tổ chức điều phối các vùng KTTĐ[footnoteRef:4]) mà hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của 06 vùng kinh tế - xã hội (mô hình Hội đồng điều phối vùng KTXH[footnoteRef:5]). Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đầu tiên có HĐĐP vùng (được thành lập tháng 6/2020), tiếp đến là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (tháng 8/2022) và gần đây (tháng 7/2023) đã thành lập 04 HĐĐP của 04 vùng KTXH còn lại. [4:  Theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng KTTĐ giai đoạn 2015-2020.]  [5:  Lần lượt theo các Quyết định: số 825/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối (HĐĐP) vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025; số 999/QĐ-TTg ngày 23/8/2022 về việc thành lập HĐĐP vùng TD&MNPB giai đoạn 2021-2025; số 824/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 về việc thành lập HĐĐP vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; số 825/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 về việc thành lập HĐĐP vùng Đông Nam Bộ; số 826/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 về việc thành lập HĐĐP vùng Đồng bằng sông Hồng và số 827/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 về việc thành lập HĐĐP vùng Tây Nguyên. ] 

Nhìn chung, 06 Quyết định thành lập HĐĐP được cho là một bước tiến về tư duy và thiết kế mô hình tổ chức điều phối vùng, và đây là văn bản pháp lý đầu tiên về quy chế hoạt động của bộ máy vùng KTXH (vùng tổng hợp). Quyết định thành lập HĐĐP vùng KTXH đã quy định rõ hơn mô hình tổ chức điều phối vùng và có nhiều ưu việt hơn so với mô hình Tổ chức điều phối các vùng KTTĐ trên một số khía cạnh, đó là:
- Nhiệm vụ HĐĐP vùng KTXH mặc dù được thiết kế giống nhiệm vụ Tổ chức điều phối các vùng KTTĐ, theo đó cả hai bộ máy vùng đều là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển vùng, trong đó có liên kết vùng. Tuy nhiên, mô hình HĐĐP vùng được giao chủ trì thêm một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nhiệm vụ: (i) điều phối các hoạt động trong công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong vùng; (ii) điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng KTXH, đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng lao động, phát triển trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu,... ; (iii) điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy đầu tư theo phương thức PPP trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng (xem thêm phụ lục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối 06 vùng kinh tế - xã hội). Riêng 03 vùng KTXH được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho HĐĐP vùng, đó là nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng, đó là vùng Đông Nam Bộ (ĐNB), vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và vùng Tây Nguyên.
- HĐĐP vùng KTXH không phải là một cấp trung gian giữa Ban chỉ đạo điều phối phát triển vùng với các địa phương trong vùng (như mô hình Tổ chức điều phối các vùng KTTĐ). Thay vào đó, HĐĐP vùng KTXH hoạt động như một diễn đàn chung, với sự tham gia trực tiếp của tất cả các bộ, ngành và đại diện các địa phương để bàn luận và cùng thống nhất các nhu cầu liên kết vùng, quy hoạch vùng, tham gia ý kiến về danh mục các chương trình, dự án có quy mô vùng. Điều này cho phép các địa phương trong vùng có tiếng nói trực tiếp ngay trong bộ máy ra quyết định đối với vấn đề phát triển vùng nói chung và liên kết vùng nói riêng.
- Thành phần HĐĐP vùng KTXH đã được kiện toàn hơn theo hướng mở rộng chủ thể tham gia Hội đồng, theo đó, HĐĐP không chỉ có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và địa phương mà còn có sự tham gia của 01 đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu và 01 đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp trong vùng (đối với HĐĐP Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) và HĐĐP vùng ĐBSCL). Số lượng và sự tham gia đại diện các thành viên HĐĐP vùng ở 06 vùng KTXH có sự khác nhau. Chẳng hạn, HĐĐP vùng TD&MNPB có 05 Phó Chủ tịch, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội so với 04 Phó Chủ tịch của HĐĐP vùng ĐBSCL. Các uỷ viên là Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang Bộ của HĐĐP vùng TD&MNPB gồm 11 người, bổ sung thêm 04 thành viên[footnoteRef:6] so với HĐĐP vùng ĐBSCL. Sự khác biệt trong cơ cấu tổ chức HĐĐP vùng giữa các vùng KTXH chủ yếu là do trọng tâm lĩnh vực hoạt động điều phối và liên kết nội vùng của các vùng là khác nhau; và để đảm bảo có sự tham gia đầy đủ đại diện của các lĩnh vực ưu tiên điều phối, liên kết nên các thành viên của HĐĐP vùng tất yếu có sự khác biệt. [6:  Các thành viên bổ sung gồm: Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang Bộ gồm: Quốc Phòng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, và Uỷ ban dân tộc.] 



Hình 1: Mô hình Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025
[image: ]
Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định số 825/QĐ-TTg
- Người đứng đầu HĐĐP vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là Thủ tướng Chính phủ; và 04 vùng KTXH còn lại, người đứng đầu HĐĐP là 01 Phó Thủ tướng Chính phủ. Ở mô hình Tổ chức điều phối các vùng KTTĐ, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền chỉ tương đương với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nên trong quá trình điều phối, chỉ có thể hướng dẫn, đôn đốc chứ không thực hiện được chức năng chỉ đạo. Trong khi đó, hoạt động điều phối vùng không thể tách rời giữa hai chức năng là chỉ đạo và điều phối nên mô hình người đứng đầu HĐĐP vùng là Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép với những vấn đề chưa thống nhất hoặc cần các quyết định chỉ đạo về mặt hành chính, Chủ tịch HĐĐP vùng có đủ thẩm quyền để quyết định chứ không nhất thiết phải đệ trình tất cả lên các cơ quan có thẩm quyền, nhờ đó, rút ngắn được thời gian ra quyết định và tăng thêm quyền cho bộ máy này.
[bookmark: _Hlk126529694]- Kinh phí hoạt động của HĐĐP vùng KTXH đã có sự mở rộng hơn so với kinh phí hoạt động của Tổ chức điều phối phát triển các vùng KTTĐ. Kinh phí hoạt động của HĐĐP vùng không chỉ từ nguồn Ngân sách Nhà nước mà còn có thể có từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế. 
Hiện nay, ngoại trừ HĐĐP vùng ĐBSCL được thành lập từ tháng 6/2020, 05 HĐĐP vùng còn lại do mới được thành lập nên hiện còn quá sớm để đánh giá hiệu quả hoạt động của các HĐĐP vùng này. Đối với HĐĐP vùng ĐBSCL, mặc dù được thành lập hơn 3 năm nhưng do cả nước đã tiến hành Đại hội Đảng các cấp (từ quý I/2020 đến 31/10/2020) và do dịch bệnh Covid-19 nên các cuộc họp của HĐĐP vùng ĐBSCL cũng chưa nhiều, nên hiện vẫn chưa có sự đánh giá tổng thể về hiệu quả hoạt động của mô hình này. Tuy nhiên, so với vùng KTTĐ, bộ máy điều phối vùng KTXH được trao nhiều thẩm quyền hơn nên có thể thực hiện vai trò điều phối, thúc đẩy liên kết nội vùng tốt hơn vùng KTTĐ.
3. Một số khác biệt giữa mô hình bộ máy điều phối vùng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
Thứ nhất, về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy điều phối vùng. Xuất phát từ sứ mệnh, mục đích thành lập mà việc thiết kế chức năng, nhiệm vụ của bộ máy điều phối vùng ở các nước cũng khác nhau. Tuy vậy, kinh nghiệm của các nước cho thấy, để đảm bảo bộ máy vùng có đủ thẩm quyền trong việc điều phối liên kết, điều phối hoạt động của các địa phương trong vùng thì thông thường bộ máy điều phối vùng được giao chức năng, nhiệm vụ sau:
(i) đưa ra chương trình tổng thể phát triển vùng, định hướng ưu tiên phát triển vùng và thậm chí phê duyệt các khoản ngân sách cho các dự án/chương trình phát triển vùng (bộ máy vùng Delta ở Mỹ[footnoteRef:7]) (Chen Yu, 2011). [7:  Bộ máy vùng Delta được Quốc hội Mỹ thành lập năm 2000. Vùng Delta được hình thành từ 08 bang gồm: Alabama, Arkansas, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Misouri và Tennessee.] 

(ii) hủy bỏ các quyết định và các kế hoạch hành động của các thành viên trong vùng nếu xét thấy không phù hợp với kế hoạch, chính sách của hội đồng vùng (bộ máy vùng Minneapolis ở Mỹ[footnoteRef:8]) (Joo Hun Lee, 2008). [8:  Bộ máy vùng Minneapolis được Thống đốc bang Minnesota thành lập năm 1967. Vùng Minneapolis được hình thành từ 07 hạt (tương đương với cấp tỉnh).] 

(iii) xây dựng tầm nhìn, định hướng và lập kế hoạch phát triển vùng, ngành; quản lý và đánh giá chính sách phát triển vùng và dự án phát triển vùng; quản lý Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng (bộ máy vùng cấp Trung ương hay còn gọi là Hội đồng Tổng thống về phát triển vùng) và xây dựng kế hoạch kinh tế vùng 5 năm và kế hoạch hành động hàng năm; và phân bổ tài chính cho các dự án liên kết giữa các địa phương trong vùng (bộ máy vùng cấp vùng hay còn gọi là Ủy ban phát triển kinh tế vùng ở Hàn Quốc[footnoteRef:9]) (OECD, 2012).  [9:  Xem thêm phụ lục 2: Mô hình tổ chức quản lý vùng ở Hàn Quốc.] 

Trong khi đó, ở Việt Nam, mặc dù 04 HĐĐP vùng KTXH (gồm: vùng BTB&DNMT, vùng ĐNB, vùng ĐBSH và vùng tây Nguyên) mới được thành lập gần đây (tháng 7/2023) đã được Thủ tướng Chính phủ giao chức năng “Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP), nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược, quan trọng của vùng”. Tuy nhiên, hiện nay chức năng “điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công” chưa thực sự được diễn giải rõ nghĩa trong các văn bản về thành lập HĐĐP vùng. Việc điều phối này được thực hiện qua cơ chế nào? Liệu HĐĐP vùng có thẩm quyền phân bổ tài chính cho các dự án liên kết giữa các địa phương trong vùng như Ủy ban phát triển kinh tế vùng ở Hàn Quốc; hay quyết định việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án mang quy mô vùng?
Như vậy, về cơ bản, HĐĐP vùng KTXH chưa được giao chức năng, thẩm quyền như: buộc các địa phương phải dừng thực thi chính sách nếu các quyết định và các kế hoạch hành động của các địa phương thành viên trong vùng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chính sách của vùng; hay phân bổ tài chính cho các dự án/chương trình hay kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm và trung hạn của vùng. Đây chính là những chức năng, thẩm quyền cốt lõi nhằm tăng vai trò điều phối hoạt động liên kết vùng của HĐĐP vùng.
	Thứ hai, về nguồn lực tài chính độc lập cho bộ máy điều phối vùng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để đảm bảo bộ máy vùng có đủ thực quyền trong việc điều phối hoạt động vùng, đảm bảo thực quyền trong việc ra quyết định và thực thi quyết định liên quan tới quy hoạch/kế hoạch phát triển toàn vùng, bộ máy điều phối vùng cần phải có nguồn kinh phí đủ lớn, không chỉ đảm bảo chi trả cho các hoạt động sự vụ hàng ngày của bộ máy mà còn phải đảm bảo chi trả cho các dự án lớn mang tính liên địa phương, dự án cấp vùng. Thậm chí nguồn kinh phí còn phải đảm bảo như một khoản vốn “mồi” trong việc thu hút khu vực ngoài nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh vùng,…
Trong khi đó, theo các Quyết định thành lập HĐĐP vùng KTXH, kinh phí hoạt động của Hội đồng “được tổng hợp trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế (nếu có) và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan”. Trên thực tế, quy định này chưa đảm bảo ưu tiên cho HĐĐP vùng có đầy đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy liên kết, điều phối phát triển vùng. Để bảo đảm nguồn kinh phí đủ để hiện thực hóa các Chương trình/Kế hoạch/Dự án mang tính vùng, đòi hỏi HĐĐP vùng phải nỗ lực rất lớn trong việc tìm kiếm thêm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.
Ở Mỹ và Hàn Quốc, nguồn tài chính cho bộ máy điều phối vùng có xu hướng tăng qua các năm và luôn được ngân sách Trung ương đảm bảo. Trong khi đó, hiện nay, nguồn kinh phí cho HĐĐP vùng vẫn chủ yếu chỉ đủ để duy trì hoạt động sự vụ hàng ngày của bộ máy.
Thứ ba, về thành viên của bộ máy điều phối vùng. Thành viên tham gia bộ máy điều phối vùng rất đa dạng và khá khác nhau giữa các quốc gia. Kinh nghiệm về thành phần của bộ máy điều phối vùng ở Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong phạm vi đại diện của chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương mà còn mở rộng cả giới chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp. Sự tham gia của giới doanh nhân trong bộ máy điều phối vùng sẽ giúp cho việc định hướng phát triển kinh tế toàn vùng theo hướng thị trường hơn và giúp huy động thêm nguồn tài chính ngoài nhà nước cho phát triển vùng. Trong khi đó, ở Việt Nam, ngoại trừ vùng ĐBSCL và vùng TD&MNPB, trong HĐĐP vùng có thêm 01 đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu và 01 đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp trong vùng; 04 vùng KTXH còn lại, thành viên của HĐĐP vùng vẫn chủ yếu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước.
Thứ tư, về cấu trúc bộ máy điều phối vùng. Hiện nay, mô hình HĐĐP vùng KTXH được thiết kế theo hai cấp, gồm: (i) cấp vùng là HĐĐP vùng và (ii) cấp bộ, ngành, địa phương là Tổ điều phối. Việc thiết kế này về mặt lý thuyết và thực tiễn dường như vẫn còn thiếu 01 cấp quản lý (cấp Trung ương) có chức năng chỉ đạo và điều phối phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể ở tầm quốc gia và mang tính liên vùng. Chính vì vậy, HĐĐP vùng có thể chỉ thực hiện được chức năng điều phối hoạt động liên kết trong phạm vi nội vùng, còn hoạt động liên kết ngoại vùng có thể gặp nhiều hạn chế do thẩm quyền, chức năng của các HĐĐP vùng KTXH khá giống nhau và hiện cũng chưa có HĐĐP vùng nào có chức năng điều phối các hoạt động liên kết giữa các vùng. 
Trong khi đó, hiện nay ở Hàn Quốc, Tổ chức quản lý vùng được thành lập theo 03 cấp, đó là: (i) Hội đồng Tổng thống về phát triển vùng (PCRD - cấp Trung ương); (ii) Ủy ban phát triển kinh tế vùng ở từng vùng (ERDC - cấp vùng); và (iii) Hội đồng đổi mới vùng ở từng địa phương (RICs - cấp địa phương). Tuy Hàn Quốc là nước đi sau trong việc xây dựng bộ máy điều phối vùng nhưng lại được OECD đánh giá là quốc gia rất thành công trong việc phát triển vùng, và bộ máy điều phối vùng của Hàn Quốc được đánh giá cao bởi tính hiệu quả, năng động trong hoạt động của tổ chức. Trong mô hình Tổ chức quản lý vùng ở Hàn Quốc, Hội đồng Tổng thống về phát triển vùng (cấp Trung ương) được giao một số chức năng, nhiệm vụ quan trọng, trong đó có (i) xây dựng tầm nhìn, định hướng và lập chiến lược phát triển vùng, ngành, kế hoạch hành động ngành ở tầm quốc gia; (ii) điều phối các chính sách có liên quan đến các vùng; (iii) quản lý Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng;... Các Uỷ ban phát triển kinh tế vùng (cấp vùng) có thể tiếp cận nguồn ngân sách từ Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng nếu kế hoạch phát triển vùng được Uỷ ban phát triển kinh tế vùng đệ trình phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển vùng, ngành của quốc gia. Các đề xuất kế hoạch phát triển từng vùng do ERDC đệ trình PCRD được lựa chọn theo cơ chế cạnh tranh. 
4. Một số kiến nghị và kết luận 
Hiện tại chưa có một mô hình bộ máy điều phối vùng chuẩn mực và lý tưởng bởi sự đa dạng trong việc xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của tổ chức này. Tuy nhiên, xem xét kinh nghiệm thành công của một số bộ máy điều phối vùng trên thế giới cho thấy mô hình này hoạt động hiệu quả khi nó được trao đầy đủ thực quyền trong việc quyết định các vấn đề mang tính vùng và nguồn tài chính để thực thi các quyết định. Để mô hình bộ máy này hoạt động hiệu quả như các quốc gia trên thế giới thì nguyên tắc trao quyền lực thực sự cho tổ chức này cần phải được đảm bảo cả mặt pháp lý lẫn phương diện thực thi. Cụ thể:
- Cần tiếp tục xem xét, nghiên cứu kỹ mô hình 03 cấp của Hàn Quốc, theo đó cân nhắc thành lập một tổ chức vùng ở cấp Trung ương (chẳng hạn Ban chỉ đạo điều phối vùng). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chủ yếu là xem xét đề xuất (chương trình/dự án phát triển vùng) của từng vùng (do HĐĐP vùng trình) và xác định các dự án ưu tiên triển khai trên cơ sở phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và nguồn kinh phí có thể huy động được.
- HĐĐP vùng trên cơ sở đề xuất chương trình/dự án trọng điểm, quan trọng của từng địa phương trong vùng sẽ tổng hợp và lựa chọn, xác định thứ tự ưu tiên đối với các đề xuất trong vùng và trình Ban chỉ đạo điều phối liên kết vùng xem xét. Thậm chí, các Bộ, ngành cũng trình đề xuất dự án, thứ tự ưu tiên đối với các đề xuất trong lĩnh vực của Bộ, ngành mình quản lý cho BCĐ điều phối vùng xem xét, phê duyệt.
- Cần cắt nghĩa, làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền “điều phối” của HĐĐP vùng, đặc biệt là thẩm quyền “điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, thúc đẩy đầu tư theo hướng hợp tác công tư”. Để điều phối được một cách thực chất, hiệu quả thì cần có thêm các quy định về cơ chế hoạt động của HĐĐP vùng giống như một số Hội đồng vùng ở Mỹ và Hàn Quốc (như đã phân tích ở mục 3). Nếu HĐĐP vùng thiếu những cơ chế hoạt động như một số Hội đồng vùng ở Mỹ và Hàn Quốc thì có lẽ kỳ vọng vai trò lớn nhất của HĐĐP vùng chính là một tổ chức trung gian, diễn đàn tập trung các địa phương, các bộ, ngành và chính quyền Trung ương cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết các vấn đề chung của vùng mà một mình từng địa phương hay từng bộ, ngành sẽ không tự giải quyết được đầy đủ. 
- Đảm bảo tất cả những đề xuất chương trình/dự án trọng điểm, quan trọng của từng địa phương trong vùng (có liên quan đến thẩm quyền quyết định của trung ương) đều phải trình HĐĐP vùng xem xét, cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. 
- Tài chính luôn là vấn đề mấu chốt có tính quyết định đến sự thành công của các quyết định, các chính sách về phát triển vùng. Để đảm bảo HĐĐP vùng có đủ thực quyền điều phối hoạt động liên kết vùng và phát triển kinh tế vùng, không đơn giản chỉ trao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho HĐĐP vùng mà cần phải đảm bảo nguồn tài chính cho HĐĐP vùng để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, nên hình thành Quỹ phát triển vùng. Quỹ phát triển vùng được hình thành từ các nguồn như: phân bổ từ ngân sách Trung ương, đóng góp từ ngân sách của các địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,… Việc hình thành Quỹ phát triển vùng thực chất không phải là bố trí thêm nguồn lực mà là điều chỉnh, phân bổ lại nguồn lực phân bổ cho các địa phương (điều chuyển nguồn để đầu tư tập trung, có hiệu quả hơn). Quỹ này sẽ được sử dụng chủ yếu để đầu tư trực tiếp vào các hạng mục hạ tầng quan trọng (tập trung vào giao thông, thuỷ lợi, hệ thống cảng, kho bãi,…) có tác động chung đến sự phát triển của vùng, đồng thời sử dụng vào mục đích tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, kinh doanh chung của toàn vùng. Quỹ phát triển vùng sẽ do Ban chỉ đạo điều phối vùng quản lý và Ban chỉ đạo sẽ phân bổ vốn cho từng dự án/chương trình có tính vùng.
- Một yếu tố nữa tạo nên sự thành công của HĐĐP vùng, đó là đòi hỏi năng lực, sự quan tâm và tham gia tích cực của các thành viên tham gia HĐĐP vùng. Bên cạnh đó, các thành viên của HĐĐP vùng cần đa dạng và mở rộng theo hướng mời gọi sự tham gia của đại diện chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. 
- Đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng, đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, chính sách phát triển vùng cũng là một trong những điều kiện tiên quyết giúp thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế vùng.
Như vậy, tăng cường liên kết vùng là một trong những phương châm chủ đạo trong chính sách phát triển của các quốc gia trên thế giới nhằm góp phần phát huy nội lực và tận dụng ngoại lực của các địa phương. Bên cạnh đó, liên kết còn giúp các địa phương của vùng tăng thêm sự phát triển kinh tế tổng hợp, xóa bỏ sự phát triển đơn cực, cục bộ, khép kín, mở rộng hợp tác, phát triển tạo nên một chuỗi các các giá trị kinh tế tổng hợp và mở rộng thị trường. Việc hình thành mô hình HĐĐP vùng được đánh giá là sẽ giúp giải quyết vấn đề tăng cường hợp tác và liên kết vùng.
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Phụ lục
Phụ lục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối 06 vùng kinh tế - xã hội

	Chức năng, nhiệm vụ
	Vùng ĐBSH
	Vùng ĐNB
	Vùng TD&
MNPB
	Vùng BTB&
DHMT
	Vùng ĐBSCL
	Vùng TN

	Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QP, an ninh vùng
	x
	x
	
	x
	
	x

	Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất LKV
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Điều phối các hoạt động trong công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch QG, QHV, QHT tỉnh/TP trong vùng
	x
	x
	
	x
	
	x

	Điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng KTXH; phối hợp sử dụng lao động, giới thiệu việc làm, đào tạo NNL, đào tạo; nhằm PTBV các ngành kinh tế biển, điều phối hoạt động liên kết nhằm cơ cấu lại các ngành DV, DL, phát triển các trung tâm logistics gắn với các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu; nhằm BVMT, sử dụng hiệu quả và bền vững TNTN, nhất là tài nguyên rừng và biển; nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng;…  
	x
	x
	
	x
	
	x

	Giúp chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện QHV, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có quy mô vùng và có tính chất LKV
	
	
	x
	
	x
	

	- Thông qua KH điều phối LKV hàng năm
	
	
	x
	
	x
	

	- Có ý kiến về danh mục chương trình, dự án ĐTC quy mô vùng và tính chất LKV trước khi trình TTCP xem xét
	
	
	
	
	x
	

	- Huy động nguồn lực, điều phối việc sử dụng nguồn vốn ĐTC, thúc đẩy đầu tư theo phương thức PPP trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng.
	x
	x
	
	x
	
	x

	- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh/TP 
	x
	x
	x
	
	x
	x

	Thông qua kế hoạch triển khai các hoạt động về PTBVvùng 
	
	
	
	
	x
	

	Tổ chức các hoạt động chung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, truyền thông của vùng
	
	
	x
	x
	x
	

	Thành lập các tiểu ban điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng (nếu cần thiết).
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Tổ chức xây dựng CSDL dùng chung, thiết lập hệ thống thông tin vùng; đào tạo NNL chất lượng cao cho vùng
	
	
	
	
	x
	

	Thúc đẩy khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, CSDL QHV và hệ thống CSDL có liên quan phục vụ PT xanh, bền vững vùng
	
	
	x
	
	
	

	Hỗ trợ hình thành và phát triển Hiệp hội DN và các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội nghề nghiệp liên minh, liên hiệp hợp tác xã của toàn vùng
	x
	x
	
	
	x
	x

	Quyết định sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực khác được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Yêu cầu cơ quan ngang Chính phủ, UBND các tỉnh/TP trong vùng, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu và báo cáo, giải trình các vấn đề xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của HĐĐP
	
	
	x
	
	x
	

	Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng
	x
	x
	
	
	
	x


Nguồn: Tổng hợp từ các Quyết định số: 825/QĐ-TTg, 999/QĐ-TTg, 824/QĐ-TTg, 825/QĐ-TTg, 826/QĐ-TTg và 827/QĐ-TTg

Phụ lục 2: Mô hình Tổ chức quản lý vùng ở Hàn Quốc
[bookmark: _Hlk143027473]Tổ chức quản lý vùng ở Hàn Quốc được thành lập theo 03 cấp, đó là: (i) Hội đồng Tổng thống về phát triển vùng (PCRD - cấp Trung ương); (ii) Ủy ban phát triển kinh tế vùng (ERDC - cấp vùng); và (iii) Hội đồng đổi mới vùng ở từng địa phương (RICs - cấp địa phương). 
- Theo điều 22, Chương IV (Đạo luật đặc biệt về phát triển cân bằng quốc gia (sửa đổi) năm 2009), PCRD có các nhiệm vụ: (i) xây dựng tầm nhìn, định hướng và lập chiến lược phát triển vùng, ngành, kế hoạch hành động ngành; (ii) điều phối các chính sách có liên quan đến vùng; (iii) quản lý và đánh giá chính sách phát triển vùng và dự án phát triển vùng; (iv) xem xét các vấn đề về thỏa thuận đầu tư phát triển vùng; (v) quản lý Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng; (vi) các vấn đề liên quan tới di chuyển các tổ chức công lập; (vii) các vấn đề liên quan tới tăng cường cạnh tranh vùng thủ đô Seoul và phát triển vùng thủ đô Seoul và các tỉnh khác; và (viii) các vấn đề mà Chủ tịch Hội đồng thấy cần thiết liên quan tới phát triển vùng. PCRD không quá 30 thành viên, bao gồm: 1 Chủ tịch[footnoteRef:10], các Bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan hành chính Trung ương[footnoteRef:11], các thành viên khác là chuyên gia phát triển vùng đến từ các tổ chức hàn lâm và tổ chức xã hội dân sự. Ngân sách hoạt động của PCRD chủ yếu là từ ngân sách Trung ương. [10:  Chủ tịch Hội đồng được Tổng thống lựa chọn trong số các thành viên là chuyên gia phát triển vùng.]  [11:  Các cơ quan hành chính Trung ương sẽ được cụ thể hóa trong Nghị định của Tổng thống.] 

Hình 1: Sơ đồ mô hình Tổ chức quản lý vùng ở Hàn Quốc
[image: ]
- ERDC được thành lập ở mỗi vùng nhằm mục đích thúc đẩy các dự án kinh tế trong vùng, đặc biệt là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế vùng để có thể tiếp cận nguồn ngân sách từ Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng[footnoteRef:12]. ERDC có các nhiệm vụ: (i) xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế vùng trong 5 năm và kế hoạch hành động hàng năm; (ii) phát triển các dự án hợp tác giữa tỉnh/thành phố trong vùng; (iii) phân bổ nguồn tài chính cho các dự án liên kết giữa các tỉnh/thành trong vùng; (iv) quản lý và đánh giá các dự án liên kết; và (v) các vấn đề khác nhằm thúc đẩy các dự án kinh tế vùng hiệu quả. Thành viên của ERDC không quá 15 người, gồm các tỉnh trưởng/chủ tịch thành phố trong vùng (là viên với tư cách đồng Chủ tịch Ủy ban) và những người có kiến thức và kinh nghiệm trong phát triển vùng được bổ nhiệm bởi các tỉnh trưởng (mỗi địa phương 1 người), đại diện của giới kinh doanh và có không quá 3 người do Chủ tịch PCRD giới thiệu. Trong trường hợp các thành viên của ERDC có các quan điểm trái chiều nhau liên quan tới các nhiệm vụ được giao, ERDC phải báo cáo và xin ý kiến của PCRD. Ngân sách hoạt động của ERDC chủ yếu là từ Tài khoản đặc biệt về phát triển vùng và ngân sách của các địa phương thành viên. [12:  Ngân sách của Tài khoản đặc biệt cho phát triển vùng đã tăng từ 5.327 tỷ KRW năm 2005 lên 9.853 tỷ KRW năm 2011, tương ứng với 2,5% và 3,1% tổng ngân sách chi tiêu của chính quyền Trung ương.] 

- RICs ở từng địa phương có chức năng là tư vấn chính sách vùng cho CQĐP trong vùng và có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển địa phương. RICs bao gồm các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, CQĐP và hiệp hội dân sự.
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